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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN  TH NH  H  H  CH  MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn  hị  hanh  hủy. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông  uỳnh Văn Sơn. 

 2. Bà Nguyễn  hị Kim Liên. 

           - Thư ký phiên tòa: Bà Nội  hị  ảo –  hư ký  òa án nhân dân huyện Hóc 

Môn   hành phố     h  Minh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành ph  Hồ  h  

Minh: Ông Nguyễn Văn  riệu – Kiểm sát viên  

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2020, t i  rụ sở  òa án nhân dân huyện 

Hóc Môn,  hành phố     h  Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số: 236/2019/HSST, ngày 26 tháng 12 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 12/2020/QĐXXS -HS ngày 07 tháng 02 năm 2020, đối với: 

Bị cáo Quách Doanh Tuyền, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1994 (tên gọi 

khác: không có)  t i  hành phố     h  Minh; nơi cư tr : 289B đường Bãi Sậy  

Phường 4  Quận 6   hành phố     h  Minh; nghề nghiệp: không; trình độ học 

vấn: 9/12; dân tộc: Hoa; giới t nh: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Quách  án Dương (đã chết) và bà  rịnh Ngọc Lan (đã chết);  iền án, tiền sự: 

không; nhân thân: anh chị em ruột g m có 03 người kể cả bị cáo  bị cáo chưa có vợ 

con.  

Bị cáo bị bắt t m giam ngày 02/10/2019  hiện đang bị t m giam t i nhà t m 

giữ  ông an huyện  óc Môn   hành phố     h  Minh  Bị cáo hiện có mặt t i 

phiên tòa. 

- Bị h i: Ông Đoàn Quang Khiếu  sinh năm: 1946 (vắng mặt). 

 hường tr : Ấp 6  xã  riệu  huận  huyện  riệu  hong  tỉnh Quảng  rị  

  m tr : 1/5 ấp  iền Lân  xã Bà Điểm  huyện Hóc Môn   hành phố     h  

Minh. 
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- Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà  à  hị Gái Út  sinh 

năm: 1990 (có đơn xin vắng mặt). 

 hường tr : 50/5 ấp Bắc Lân  xã Bà Điểm  huyện  óc Môn   hành phố    

Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20h30 ngày 01/10/2019  bị cáo Quách Doanh  uyền điều khiển 

xe gắn máy biển số: 59Y1 - 43221 đi ngang qua trước tiệm t p hóa nhà số 1/5  ấp 

 iền Lân  xã Bà Điểm  huyện  óc Môn phát hiện thấy ông Đoàn Quang Khiếu 

sinh năm 1946 đang ng i trong chòi lá đối diện trên tay cầm chiếc điện tho i màu 

Gold hiệu  phone 6  lus mượn của bà Nguyễn   ng  oa để hát Karaoke kết nối 

Bluetooth với micro mini có loa. Bị cáo  uyền dừng xe ph a bên kia đường để sẵn 

chìa khóa r i đi bộ l i tiệm t p hóa đối diện mua đ  và quan sát xong đi bộ qua 

đường l i gần chỗ ông Khiếu đang ng i hát dùng tay phải giật chiếc điện tho i của 

ông Khiếu đang cầm trên tay bỏ ch y ra lên xe nổ máy ch y tẩu thoát  Sau đó ông 

Khiếu báo cho bà  oa biết và đến  ông an huyện  óc Môn lập h  sơ xử lý  

Đến 21 giờ 40 cùng ngày bị cáo  uyền điều khiển xe đem theo chiếc điện 

tho i vừa giật được đi bán thì gặp tổ tuần tra công an xã nghi vấn mời về trụ sở làm 

việc và thu giữ chiếc điện tho i trên người của bị cáo  uyền  

Vật chứng thu giữ g m: 

- 01 điện tho i di động hiệu  phone 6  lus màu Gold  Đã trả l i cho chủ sở 

hữu  

- 01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy V  lus màu đen (là tư vật của 

 uyền)  

- 01 xe gắn máy biển số: 59Y1 - 43221   ủa bà  à  hị Gái Út chủ sở hữu 

giao cho  uyền để đi giao hàng   ơ quan điều tra đã trả l i cho bà Gái Út. 

- 01 áo thun màu h ng  01 quần sọt Jean bị cáo  uyền mặc khi thực hiện 

hành vi cướp giật  

  i kết luận định giá số 230/2019 ngày 19/10/2019 của  ội đ ng định giá 

trong tố tụng hình sự định giá 01 (một) điện tho i di động hiệu  hiệu  phone 6  lus  

màu Gold 16Gb, Imei: 359245061211080, số tiền là 3.500 000 đ ng (ba triệu năm 

trăm nghìn đ ng). 

Quá trình điều tra  truy tố và t i phiên tòa bị cáo  uyền thừa nhận đã thực 

hiện hành vi ph m tội như trên  lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng 

cứ có trong h  sơ vụ án  
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  i bản Cáo tr ng số 01/CT-VKS-HS ngày 26/12/2019 cũng như t i phiên 

Tòa, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố bị cáo Quách Doanh  uyền về tội “ ướp giật tài sản” theo khoản 1 Điều 

171 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt 

là Bộ luật hình sự); Đ ng thời  phân t ch t nh chất  mức độ hành vi ph m tội  

những tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo và 

đề nghị  ội đ ng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 171; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật hình sự tuyên ph t bị cáo Quách Doanh  uyền mức án từ 01 (một) 

năm đến 02 (hai) năm tù. 

Đề nghị xử lý vật chứng vụ án theo quy định t i khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật hình sự  

  i phiên  òa  bị cáo Quách Doanh  uyền không có ý kiến tranh luận  

Lời nói sau cùng của bị cáo  uyền: bị cáo xin  ội đ ng xét xử giảm nhẹ 

hình ph t cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa   ội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố tụng của  ơ quan điều tra  ông an huyện Hóc 

Môn  Điều tra viên  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn  Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra  truy tố đã thực hiện đ ng về thẩm quyền  trình tự  thủ tục quy 

định của Bộ luật  ố tụng hình sự  Quá trình điều tra và t i phiên tòa  bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi  quyết định của  ơ quan tiến hành tố tụng  

người tiến hành tố tụng  Do đó  các hành vi  quyết định tố tụng của  ơ quan tiến 

hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp    

[2] Về thủ tục tố tụng:  òa án đã tống đ t hợp lệ đối với bị h i Đoàn Quang 

Khiếu và người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án  à  hị Gái Út    i 

phiên tòa hôm nay  bà  à  hị Gái Út có đơn xin vắng mặt  ông Đoàn Quang Khiếu 

vắng mặt   ội đ ng xét xử xét thấy sự vắng mặt của bị h i và người có quyền lợi  

nghĩa vụ liên quan đến vụ án không gây trở ng i đến việc xét xử vụ án theo quy 

định t i khoản 1 Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự; đ ng thời  xét t i phiên tòa 

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện  óc Môn đề nghị  ội đ ng xét xử vẫn tiến 

hành xét xử vắng mặt ông Khiếu và bà Gái Út là phù hợp với nhận định của  ội 

đ ng xét xử nên chấp nhận  Do vậy   ội đ ng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét 

xử vắng mặt ông Đoàn Quang Khiếu và bà  à  hị Gái Út.   

[3]   i cơ quan điều tra cũng như t i phiên  òa  qua phần hỏi và tranh tụng 

công khai  bị cáo  uyền đã khai nhận hành vi ph m tội đ ng như nội dung bản cáo 

tr ng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đã truy tố  Lời khai nhận tội của bị 

cáo  uyền phù hợp với các chứng cứ có trong h  sơ vụ án. Do vậy, có đủ cơ sở xác 

định ngày 01/10/2019 t i chòi lá đối diện t p hóa nhà số 1/5  ấp Tiền Lân  xã Bà 
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Điểm  huyện  óc Môn          h  Minh  Quách Doanh  uyền đã bất ngờ  nhanh 

chóng giật chiếc điện tho i  phone 6  lus màu Gold của ông Đoàn Quang Khiếu trị 

giá 3 500 000 đ ng. Hành vi nêu trên của bị cáo  uyền đã ph m vào tội “ ướp giật 

tài sản” theo khoản 1 Điều 171 của Bộ luật hình sự   áo tr ng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hóc Môn truy tố bị cáo Quách Doanh  uyền tội danh nêu trên là 

đ ng người  đ ng tội   

[4]  ành vi nêu trên của bị cáo  uyền là nguy hiểm cho xã hội  đã xâm 

ph m đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân gây ảnh hưởng xấu đến 

an toàn trật tự xã hội t i địa phương  Do đó  cần phải được xử lý nghiêm mới có 

tác dụng giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội; đ ng thời cần 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là phù hợp  

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo  uyền thực hiện hành 

vi ph m tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên nên thuộc tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định t i điểm i khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.  

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Đ i diện Viện kiểm sát nhận 

định trong quá trình điều tra và t i phiên toà  bị cáo  uyền đã thành khẩn khai báo  

ăn năn hối cải thuộc trường hợp quy định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự.  

[7] Về vật chứng:  ăn cứ Điều 47 và Điều 106 của Bộ luật hình sự  xử lý vật 

chứng như sau: 

- 01 điện tho i di động hiệu  phone 6  lus màu Gold  cơ quan  ảnh sát điều 

tra  ông an huyện  óc Môn đã trả l i cho chủ sở hữu nên  ội đ ng xét xử không 

xét. 

- 01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy V  lus màu đen là tài sản của 

bị cáo  uyền  không sử dụng làm công cụ ph m tội nên cần trả l i cho bị cáo 

 uyền là phù hợp  

- 01 xe gắn máy biển số: 59Y1 – 43221 do bà  à  hị Gái Út đứng tên chủ sở 

hữu giao cho bị cáo  uyền để đi giao hàng  cơ quan  ảnh sát điều tra  ông an 

huyện  óc Môn đã trả l i cho bà Gái Út là đ ng nên  ội đ ng xét xử không xét  

- 01 áo thun màu h ng  01 quần sọt Jean bị cáo  uyền mặc khi thực hiện 

hành vi cướp giật tài sản cần tịch thu tiêu hủy  

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị h i và người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan 

đã nhận l i tài sản  đ ng thời không có yêu cầu gì khác nên  ội đ ng xét xử không 

xem xét. 

 [9] Về án ph  sơ thẩm: 

 ăn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật  ố tụng hình sự; Luật ph  và lệ 

ph  số 97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UB VQ  ngày 
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30/12/2016  xét thấy cần buộc bị cáo Quách Doanh  uyền phải nộp án ph  hình sự 

sơ thẩm là đ ng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uyên bố bị cáo Quách Doanh  uyền ph m tội “ ướp giật tài sản”  

- Áp dụng khoản 1 Điều 171; Điều 38; điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51, 

điểm i khoản 1 Điều 52 của Bộ luật  ình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 

2017. 

Xử ph t bị cáo Quách Doanh  uyền 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

h n tù t nh từ ngày 02/10/2019. 

- Về xử lý vật chứng:  ăn cứ Điều 47 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015:  ịch thu tiêu hủy 01 áo thun màu h ng  01 quần sọt Jean màu xanh 

bị cáo  uyền mặc khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Trả l i cho bị cáo  uyền 

01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy V  lus màu đen (theo Biên bản giao 

vật chứng ngày 21/01/2020 của  ơ quan  SĐ   ông an huyện  óc Môn). 

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật  ố tụng hình sự năm 2015 đã được 

sửa đổi  bổ sung năm 2017; Luật ph  và lệ ph  số 97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UB VQ  ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Quách Doanh 

 uyền phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm là 200.000 đ ng (hai trăm nghìn đ ng).  

 rường hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6  7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định t i Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự  

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo trong thời h n 15 

ngày kể từ ngày tuyên án  Bị h i  người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

vắng mặt t i phiên tòa thì thời h n kháng cáo là 15 ngày  kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc từ ngày niêm yết bản án /    

Nơi nhận:    
-   ND  p      h  Minh;                                  

- VKSND huyện  óc Môn; 

-  ông an huyện  óc Môn; 

-  hi cục    DS huyện  óc Môn; 

- Phòng PC 27; 

- Bị cáo; 

- Bị h i; 

- Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan  

đến vụ án  

- Lưu: Vp  h  sơ  (20b)                                               

TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HI N TÒA 

 

 

 

 

Đoàn Thị Thanh Thủy 
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